
NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP

1 Nguyễn Đức Cảnh 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 6 9

2 Nguyễn Trãi 2 3 1 3 2 4 1 1 6 11

3 Trần Nguyên Hãn 1 1 3 2 4 3

4 Hồng Bàng 1 1 1 3 1 1 1 4 5

5 Trần Hưng Đạo 1 3 2 8 1 2 4 13

6 Toàn Thắng 1 1 1 1 1 3 2

7 Ngô Quyền 1 1 1 1 1 1 3 3

8 Lê Ích Mộc 2 1 2 1

9 Lê Hồng Phong 1 3 1 2 1 1 3 6

10 Hùng Thắng 1 1 1 1 1 2 3 4

11 Cát Bà 1 1 1 1 1 3 2

12 Thủy Sơn 1 1 1 2 2 3

13 Thái Phiên 1 2 1 2

14 Quốc Tuấn 1 1 1 1

15 Phạm Ngũ Lão 1 2 1 1 2 3

16 Nhữ Văn Lan 1 1 1 1 2 2

17 Mạc Đĩnh Chi 1 3 1 1 1 1 3 5

18 Cát Hải 1 1 1 2 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

Số 

TT

TÊN TRƯỜNG

(Trường THPT)
Toán

Tổng

Âm nhạc Mỹ thuật

NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN Nhân viên 

Kế

 toánCông nghệ KT&PL GDTC GDQP-AN

THỐNG KÊ NHU CẦU VÀ SỐ PHIẾU DỰ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Công văn số             /SGDĐT-TCCB ngày 04/8/2023 của Sở GD&ĐT)

(Số liệu tính đến 17 giờ ngày 04/8/2023)

Tiếng Anh Tin họcLý Hóa Sinh Văn Sử Địa



NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP NC SP
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NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN Nhân viên 

Kế

 toánCông nghệ KT&PL GDTC GDQP-ANTiếng Anh Tin họcLý Hóa Sinh Văn Sử Địa

19 Bạch Đằng 1 1 0

20 Vĩnh Bảo 1 1 1 1

21 Tiên Lãng 1 1 1 1

22 Quang Trung 1 1 1 1

23 Nguyễn Khuyến 1 1 1 1

24 Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 1 1 1

25 Lý Thường Kiệt 1 2 1 2

26 Lê Quý Đôn 1 1 1 1

27 Lê Chân 1 1 1 1

28 Kiến An 1 3 1 3

29 Hải An 1 3 1 3

30 Cộng Hiền 1 1 1 1

31 An Dương 1 6 1 6

32 GDKTTH&BDNG 1 1 1 1

Tổng 9 21 3 9 1 3 3 1 8 14 8 10 1 3 1 1 2 2 1 1 4 0 9 14 0 0 1 1 1 0 16 19 68 99

Ghi chú:

NC: Là nhu cầu tuyển dụng;

SP: Là số Phiếu đăng ký dự tuyển
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